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DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN ĐƯA SINH VIÊN ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa:  2013  -  Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Trong thời gian từ ngày 09 / 05 / 2016  đến ngày 02 / 07 / 2016 (08 tuần)
	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp 
	Địa chỉ
	Số lượng SV
	Lớp
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Trần Đình Khải
	CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY VIỆT NAM (nhóm 3)
	Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK3,4
	Chị Ly
	Giám đốc
	0902212018

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TM – XD CÔNG NGHIỆP ĐỨC LONG
	Ấp 5, Tỉnh lộ 9, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK4
	Chị Thủy
	Phòng Tuyển dụng
	01694782181

	
	
	CÔNG TY TNHH SX – TM – DV CNC VINA
	222/10/57 Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK4
	Chị Tuyên
	Giám đốc
	0977307146

	02
	Dương Minh Chung
	CN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM 2T SOUTH
	36/15 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	07
	13CĐ-CK4
	Trần Phước Trung
	Giám đốc
	0906467979

	
	
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TÍN AN
	26/1 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK4
	Đỗ Văn Ni
	Giám đốc
	0986481200

	
	
	CÔNG TY THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NHẬT DUY
	1/156B Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.
	03
	13CĐ-CK4
	Anh Hải
	Giám đốc
	0913621480

	03
	Nguyễn Thanh Vũ
	CÔNG TY CƠ KHÍ KHUÔN MẪU HOÀI ANH
	260/18 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,2,4
	Thầy Dũng
	Giám đốc
	0938676269

	
	
	CÔNG TY TNHH SÀI GÒN PHÚ HƯNG
	65 Quốc Lộ 1 K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	04
	13CĐ-CK2
	Anh Lực
	Giám đốc
	908548498

	
	
	CÔNG TY TNHH SU HU
	Số 6, Đường 176, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK2
	Anh Hùng
	
	0919658810

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC QUAN
	Lô LE9, Đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	05
	13CĐ-CK2
	Anh Đệ
	
	0723849227

	03
	Nguyễn Thanh Vũ
	CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA
	Lô B1-7, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK2
	Chị Linh
	
	0973123894

	04
	Phan Thị Xuân Trang
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TOÀN TIẾN
	5 Đường số 12, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	13CĐ-CK1
	Anh Trung
	
	0972282098

	
	
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SX - TM INOX SÀI GÒN
	135 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1
	Lê Ngọc Dược
	Giám đốc
	

	05
	Đỗ Thị Phương Khanh
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM - DV SAO VIỄN ĐÔNG
	11A, Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2
	Anh Tường
	
	0947188133

	
	
	CÔNG TY HIẾU UYÊN
	31 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2
	Anh Phú
	
	0909417837

	
	
	CÔNG TY PHƯƠNG THANH VINH
	Ấp 1, Xã Tân Viên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1
	Anh Viễn
	
	0909686192

	06
	Chung Trần Thế Vinh
	CÔNG TY KHUÔN CHÍNH XÁC
	16/8/3 Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Tân Phú
	05
	13CĐ-CK1,2
	Anh Cương
	Giám đốc
	0902432798

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM – DV – XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG
	7774 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	06
	13CĐ-CK1,4; 

12CĐ-CK1
	Anh Thành
	Giám đốc
	0903635033

	07
	Trần Minh Thông
	CÔNG TY CƠ KHÍ DƯƠNG TRIẾT THỊNH
	261 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK1,2
	Anh Thịnh
	Chủ xưởng SX
	0978407359

	
	
	CÔNG TY TNHH CƠ SỞ CƠ KHÍ VIỆT HƯNG
	Số 258 Khu phố 3, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04
	13CĐ-CK3
	Trương Hữu Ngọc  
	Giám đốc
	0913806737

	
	
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HUYNH ĐẠI
	Số 2, Đường 02, KP2, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK3
	Anh Đại
	Giám đốc
	

	
	
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC
	Số 7/26, Quốc lộ 13, KP4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK2,3
	Anh Hinh
	Giám đốc
	

	08
	Trương Thị Phương Hồng
	CÔNG TY TDK MACHINING VIỆT NAM
	Số 20 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	10
	13CĐ-CK3,4
	Anh Thịnh
	Giám đốc
	09087857530

	
	
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ NHỰA NGỌC HOA
	4/2 Bùi Cẩm Hổ, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2,3
	Anh Đạm
	Giám đốc
	08-39610186

	
	
	CÔNG TY TNHH AN VIỆT LONG
	92/8 Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,2
	Anh Lộc
	Giám đốc
	73018888

	09
	Nguyễn Tiến Nhân
	CƠ SỞ NAM NHA
	30 Đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,4
	Bác Nghinh
	
	08-37124154

	
	
	CÔNG TY NEP NECH
	Khu Công nghệ cao, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK3
	Anh Đình
	
	0987054576

	
	
	CÔNG TY TST
	307/33 Nguyễn Văn Trổi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,2
	Anh Thành
	
	0908772122

	10
	Nguyễn Thành Long
	CÔNG TY TNHH TM – DV – CƠ KHÍ CNH
	34 Đường số 6, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,2,3
	Trần Đức Nhật
	Đại diện công ty
	0938723465

	
	
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VIỆT PHÁP
	Lô 11, Khu A1, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2
	Anh Hòa
	Phó phòng điều hành
	0934084466

	11
	Hoàng Ngọc Cảnh
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ PHÚ THỌ HÒA
	1026B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	06
	13CĐ-CK1
	Nguyễn Đức Minh
	Giám đốc
	08-38659906

	12
	Trần Thị Hương
	CÔNG TY PHANA
	62 Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2
	Phan Phát Năng
	Giám đốc
	0903711936

	13
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	CÔNG TY TNHH LÊ HƯNG
	122 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
	05
	13CĐ-CK1
	Lê Minh Học
	Giám đốc
	0909725549

	14
	Phan Văn Thành
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX – TM NHỰA TẤN ĐẠT
	133/18 Khu phố 2, Lê Tấn Bê, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1,3
	Anh Thành
	Giám đốc
	09072949084

	15
	Lư Thị Yến Vũ
	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BÁCH CHIẾN
	D15/22, Võ Văn, Vân, Quận Bình Chánh, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1
	Anh Bách
	Giám đốc
	08-62668927

	
	
	CÔNG TY TNHH HỒNG TƯƠI
	B7/20B, Quốc lộ, 50,  Quận Bình Chánh, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2,3
	Anh Tươi
	Giám đốc
	0903665109

	
	
	CÔNG TY TNHH SX – TM THIẾT BỊ NAM TIẾN
	181/12A Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2,3
	Anh Tiến
	Giám đốc
	0903632292

	16
	Vũ Quang Khải
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG ĐẠI PHÁT
	30A Khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK1
	Anh Phương
	Giám đốc
	:  0909522440

	17
	Nguyễn Duy Hải
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN THANH LONG
	Đường số 14, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK2,3
	Anh Thắng
	Giám đốc
	0906314368

	
	
	CÔNG TY CƠ KHÍ MIỀN NAM
	Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK3,4
	Anh Duy
	Trưởng phòng kỹ thuật
	:  0987967727

	18
	Võ Minh Quang
	CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY AN PHÚ
	59/1, Tổ 8B, Khu phố 1A, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK4
	Anh Vũ
	Giám đốc
	0908000278

	19
	Võ Thị Lệ Trân
	CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI GIANG SƠN
	98 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK4
	Thầy Hải
	Giám đốc
	0907157619

	20
	Vũ Đức Pháp
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HTĐ
	139/6/47 Đường Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05
	13CĐ-CK4
	Anh Hiếu
	Giám đốc
	0908190291

	21
	Nguyễn Tiến Dũng
	CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY THANH XUÂN
	1/35 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.
	03
	13CĐ-CK1
	Anh Xuân
	Giám đốc
	0913700194

	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY VIỆT NAM (nhóm 4)
	Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
	03
	13CĐ-CK3
	Chị Ly
	Giám đốc
	0902212018

	22
	Lê Hoàng Anh Quân
	CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY VIỆT NAM (nhóm 1)
	Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
	05
	13CĐ –CK2,4
	Chị Ly
	Giám đốc
	0902212018

	23
	Giáp Đức Nhận
	CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY VIỆT NAM (nhóm 2)
	Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
	05
	13CĐ -CK1,3
	Chị Ly
	Giám đốc
	0902212018



Ngày        tháng       năm 2016
 Ngày         tháng       năm 2016

 TRƯỞNG KHOA 
KT. HIỆU TRƯỞNG




PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chung Trần Thế Vinh
Đinh Văn Đệ
